
Macro – Trắc Nghiệm Chương 1                                 Võ Mạnh Lân (vomanhlan3005@gmail.com) 

 

1 
 

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ 

(SÁCH BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ – NXB KINH TẾ TP.HCM) 

Câu 1: Tình trạng khó khăn hiện nay trong việc thỏa mãn nhu cầu của cải vật chất cho xã hội 

chứng tỏ rằng: 

A. Có sự giới hạn của cải để đạt được mục đích là thỏa mãn những nhu cầu có giới hạn của 

xã hội. 

B. Do nguồn tài nguyên khan hiếm không thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu của xã hội. 

C. Có sự lựa chọn không quan trọng trong kinh tế học. 

D. Không có câu nào đúng. 

     Giải thích: 

 Tình trạng khó khăn hiện nay trong việc thỏa mãn nhu cầu của cải vật chất cho xã 

hội chính là do nguồn tài khan hiếm (đất đai, khoáng sản, nhân lực, vốn,...) để sản xuất hàng 

hóa và dịch vụ trong khi nhu cầu của xã hội là không giới hạn. 

 

Câu 2: Định nghĩa truyền thống của kinh tế học là: 

A. Vấn đề hiệu quả rất được quan tâm. 

B. Tiêu thụ là vấn đề đầu tiên của hoạt động kinh tế. 

C. Những nhu cầu không thể thỏa mãn đầy đủ. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

     Giải thích: 

 Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu việc lựa chọn cách thức sử dụng hợp 

lý (hiệu quả) các nguồn tài nguyên khan hiếm trong việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ (tiêu 

thụ) nhằm thỏa mãn cao nhất nhu cầu cho các thành viên trong xã hội (nhu cầu không thể 

thỏa mãn đầy đủ). 

 

Câu 3: Câu nào sau đây không thể hiện tính quan trọng của lý thuyết kinh tế: 

A. Lý thuyết kinh tế giải thích một số vấn đề. 
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B. Lý thuyết kinh tế thiết lập mối quan hệ nhân quả. 

C. Lý thuyết kinh tế chỉ giải quyết với một dữ kiện đã cho. 

D. Lý thuyết kinh tế áp dụng với tất cả các điều kiện. 

     Giải thích: 

 Lý thuyết kinh tế nghiên cứu, phân tích nền kinh tế (dữ kiện đã cho) nhằm lý giải sự 

hình thành và vận động của thị trường cũng như các biến cố chung (giải thích, thiết lập 

quan hệ nhân quả) để từ đó đề ra các biện pháp nhằm ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế. 

 

Câu 4: Mục tiêu kinh tế vĩ mô ở các nước hiện nay bao gồm: 

A. Với nguồn tài nguyên có giới hạn tổ chức sản xuất sao cho có hiệu quả để thỏa mãn cao 

nhất nhu cầu của xã hội. 

B. Hạn chế bớt sự dao động của chu kỳ kinh tế. 

C. Tăng trưởng kinh tế để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. 

D. Các câu trên đều đúng. 

     Giải thích: 

 Mục tiêu kinh tế vĩ mô ở các nước: hiệu quả, công bằng, ổn định và tăng trưởng. 

- Với nguồn tài nguyên có giới hạn tổ chức sản xuất sao cho có hiệu quả để thỏa mãn cao 

nhất nhu cầu của xã hội: hiệu quả. 

- Hạn chế bớt sự dao động của chu kỳ kinh tế: ổn định. 

- Tăng trưởng kinh tế để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội: tăng trưởng. 

 

Câu 5: Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng: 

A. Tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 

B. Cao nhất của một quốc gia mà không đưa nền kinh tế vào tình trạng lạm phát cao. 

C. Cao nhất của một quốc gia đạt được. 

D. Câu A và B đúng. 
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     Giải thích: 

 Sản lượng tiềm năng (Yp) là sản lượng mà nền kinh tế đạt được tương ứng với tỷ lệ 

thất nghiệp tự nhiên (Un) và tỷ lệ lạm phát vừa phải mà nền kinh tế có thể chấp nhận được. 

 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng: 

A. Lạm phát là tình trạng mà mức giá chung trong nền kinh tế tăng lên cao trong một 

khoảng thời gian nào đó. 

B. Thất nghiệp là tình trạng mà những người trong độ tuổi lao động có đăng ký tìm việc 

nhưng chưa có việc làm hoặc chờ được gọi đi làm việc. 

C. Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng thực cao nhất mà một quốc gia đạt được. 

D. Tổng cầu dịch chuyển là do chịu tác động của các nhân tố ngoài mức giá chung trong nền 

kinh tế. 

     Giải thích: 

 Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng thực cao nhất mà một quốc gia đạt được 

nhưng không đưa nền kinh tế vào tình trạng lạm phát cao. 

 

Câu 7: Mục tiêu ổn định của kinh tế vĩ mô là điều chỉnh tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp ở mức 

thấp nhất: 

A. Đúng. 

B. Sai. 

     Giải thích: 

 Mục tiêu của kinh tế vĩ mô là điều chỉnh nền kinh tế ở mức toàn dụng, tại đó tỷ lệ 

thất nghiệp thực tế bằng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, tương ứng với tỷ lệ lạm phát vừa phải 

(Y = Yp và U = Un). 

 

Câu 8: Nếu sản lượng vượt mức sản lượng tiềm năng thì: 

A. Thất nghiệp thực tế thấp hơn thất nghiệp tự nhiên. 

B. Lạm phát thực thế cao hơn lạm phát vừa phải. 
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C. A, B đều đúng. 

D. A, B đều sai. 

     Giải thích: 

 Nếu sản lượng vượt mức sản lượng tiềm năng (Y > Yp) thì nền kinh tế đang ở tình 

trạng lạm phát cao, khi đó: 

 U < Un 

 Lạm phát thực tế > lạm phát vừa phải 

 

Câu 9: Chính sách ổn định hóa kinh tế nhằm: 

A. Kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá hối đoái. 

B. Giảm thất nghiệp. 

C. Giảm dao động của GDP thực, duy trì cán cân thương mại cân bằng. 

D. Cả 3 câu trên đều đúng. 

     Giải thích: 

 Chính sách ổn định hóa kinh tế nhằm giữ cho mức sản lượng thực tế gần với mức 

sản sản lượng tiềm năng (Y   Yp), khi đó: 

 Kiềm chế lạm phát tương ướng với tỷ lệ lạm phát vừa phải, do đó ổn định được tỷ 

giá hối đoái. 

 Giảm thất nghiệp đến gần với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (U   Un). 

 GDP (chỉ số để đo mức sản lượng) được giữ ổn định, qua đó duy trì cán cân thương 

mại cân bằng. 

 

Câu 10: Một quốc gia sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế khi sản lượng quốc gia: 

A. Giảm trong 1 quý. 

B. Không thay đổi. 

C. Giảm liên tục trong 1 năm. 

D. Giảm liên tục trong 2 quý. 
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     Giải thích: 

 Kinh tế vĩ mô định nghĩa suy thoái kinh tế là sự suy giảm của tổng sản lượng quốc 

gia thực trong thời gian hai hoặc hơn hai quý liên tục trong năm. 

 

Câu 11: “Chỉ số giá hàng tiêu dùng ở Việt Nam tăng khoảng 12% mỗi năm trong giai đoạn 

2007 – 2010”, câu nói này thuộc: 

A. Kinh tế vi mô và thực chứng. 

B. Kinh tế vĩ mô và thực chứng. 

C. Kinh tế vi mô và chuẩn tắc. 

D. Kinh tế vĩ mô và chuẩn tắc. 

     Giải thích: 

 “Chỉ số giá hàng tiêu dùng” là đối tượng nghiên cứu của kinh tế vĩ mô và số liệu “tăng 

khoảng 12% mỗi năm trong giai đoạn 2007 – 2010” được tính toán từ các dữ kiện cụ thể, 

chính xác nên thuộc kinh tế học thực chứng. 

 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây thuộc kinh tế vĩ mô 

A. Lương tối thiểu ở doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài và doanh nghiệp trong nước 

chênh lệch nhau 3 lần. 

B. Cần tăng thuế nhiều hơn để tăng thu ngân sách. 

C. Năm 2010 kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt nam tăng. 

D. Không câu nào đúng. 

     Giải thích: 

 “Lương tối thiếu” là đối tượng nghiên cứu của kinh tế vi mô, còn “lương” là đối 

tượng nghiên cứu của kinh tế vĩ mô. 

 “Thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu,...” là đối tượng nghiên cứu của 

kinh tế vi mô, còn “thuế” là đối tượng nghiên cứu của kinh tế vĩ mô. 

 “Kim ngạch xuất khẩu gạo” là đối tượng nghiên cứu của kinh tế vi mô, còn “kim 

ngạch xuất khẩu” là đối tượng nghiên cứu của kinh tế vĩ mô. 
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Câu 13: Mục tiêu ổn đinh của kinh tế vĩ mô là điều chỉnh tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp ở mức 

cao nhất: 

A. Đúng. 

B. Sai. 

     Giải thích: 

 Tương tự câu 7. Mục tiêu của kinh tế vĩ mô là điều chỉnh nền kinh tế ở mức toàn 

dụng, tại đó tỷ lệ thất nghiệp thực tế bằng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, tương ứng với tỷ lệ lạm 

phát vừa phải (Y = Yp và U = Un). 

 

Câu 14: Khi thực hiện được mục tiêu hiệu quả và mục tiêu ổn định nền kinh tế, thì sẽ thực 

hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế. 

A. Đúng. 

B. Sai. 

     Giải thích: 

 Thực hiện được mục tiêu hiệu quả và mục tiêu ổn định nền kinh tế thể hiện qua việc 

hoàn thành các mục tiêu cụ thể sau: 

 Sản lượng thực tế của quốc gia đạt ngang bằng mức sản lượng tiềm năng. 

 Ngày càng tạo được nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. 

 Kiểm soát được tỷ lệ làm phát ở mức vừa phải. 

 Ổn định tỷ giá hối đoái và giữ cho cán cân thành toán không thâm hụt quá lớn và kéo 

dài. 

 Đây cũng chính là các mục tiêu của tăng trưởng kinh tế do theo thời gian, các nguồn 

lực trong nền kinh tế có khuynh hướng tăng lên, nên sản lượng tiềm năng cũng có khuynh 

hướng tăng lên, do đó sản lượng thực cũng tăng lên. 


